THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 12
LỚP 5A1
	CHỦ ĐỀ
	TUẦN
 HỌC
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	
	
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ

	BVMT
(02/12 - 27/12/2024)
	1
	PTNT
Bé bảo vệ môi trường
	Đào Thị Mai
	PTNN
LQCC: i, t, c
	Đào Thị Mai
	PTTC
Đi thăng bằng trên ghế TD, đầu đội túi cát
	Đào Thị Mai
	PTNN
Thơ: Bé giữ gìn vệ sinh môi trường
	Đào Thị Mai
	PTTM
Hát: Chiến binh xanh
	Đào Thị Mai

	
	2
	PTNT
Sự kỳ diệu của không khí
	Trần Thị Hải Vân
	PTNN
Truyện: Mái tóc của rừng xanh
	Trần Thị Hải Vân
	PTTC
Bật liên tục vào vòng
	Trần Thị Hải Vân
	PTNT
NB khối vuông, chữ nhật và nhận dạng hình khối đó trong thực tế
	Trần Thị Hải Vân
	PTTM
Vẽ: Bé hành động vì môi trường
	Trần Thị Hải Vân

	
	3
	PTNT
Giờ trái đất
	Dương Thị Hiền
	PTTC
Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế dài
	Dương Thị Hiền
	PTTCKNXH
Chú bộ đội yêu thương
	Dương Thị Hiền
	PTNT
Số 8 ( tiết 1)
	Dương Thị Hiền
	PTNN
TCCC: i, t, c
	Dương Thị Hiền

	
	4
	PTNN
Bé kể chuyên sáng tạo về môi trường
	Đào Thị Mai
	PTTC
Chuyền bóng qua đầu, qua chân
	Đào Thị Mai
	PTTM
Cắt dán cây thông noel
	Đào Thị Mai
	PTNT
Số 8 ( tiết 2)
	Đào Thị Mai
	PTTM
Rèn KNBD: Ringler bell
	Đào Thị Mai




	LỚP
	CHỦ ĐỀ
	TUẦN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	
	
	 HỌC
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ

	5A2
	BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Từ ngày 2/12 đến ngày 27/12)
	1
	PTNT
KP Bé phân loại  rác
	Nguyễn Thị Xuân
	PTTM
Tạo hình: Vẽ   tranh vì môi trường
	Nguyễn Thị Xuân
	PTTC
Thể dục: Bật liên tục vào vòng
	Nguyễn Thị Xuân
	PTNN LQCC I t c
	Nguyễn Thị Xuân
	PTNT
Toán: Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật
	Nguyễn Thị Xuân

	
	
	2
	PTNT
Tiết dạy: Sự kì diệu của không khí
	Nguyễn Thị Thúy Vân
	PTTM
Dạy hát: Chung tay bảo vệ MT- Võ Văn Lý
	Nguyễn Thị Thúy Vân
	PTNN
Truyện: Mái tóc của rừng xanh 
	Nguyễn Thị Thúy Vân
	PTTC
Thể dục: Đi trên ghế TD đầu đội túi cát
	Nguyễn Thị Thúy Vân
	PTNT
Toán: Số 8, tiết 1
	Nguyễn Thị Thúy Vân

	
	
	3
	PTTC-XH
Chú bộ đội yêu thương
	Nguyễn Thị Xuân
	PTNN
Dạy thơ”Bé giữ vệ sinh môi trường” cùng các chiến sỹ
	Nguyễn Thị Xuân
	PTTC
Chú bộ đội “Trườn                   sấp kết hợp trèo qua ghế
dài1,5m.30cm”
	Nguyễn Thị Xuân
	PTNN TCCC I t c
	Nguyễn Thị Xuân
	PTNT
Toán: Số 8, tiết 2
	Nguyễn Thị Xuân

	
	
	4
	PTNT
Bé tìm hiểu về ngày nôel
	Nguyễn Thị Thúy Vân
	PTNN
Truyện: Cô bé bán diêm
	Nguyễn Thị Thúy Vân
	PTTM
VĐST rèn KN ca hát: Ông già noel vui tính 
	Nguyễn Thị Thúy Vân
	PTTC
Thể dục: Chuyền  bóng qua đầu qua chân
	Nguyễn Thị Thúy Vân
	PTTM
Tạo hình: Cắt dán cây thông nôel
	Nguyễn Thị Thúy Vân



	LỚP
	CHỦ ĐỀ
	TUẦN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	
	
	 HỌC
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ
	MÔN HỌC
	NHÂN SỰ

	5A3

(2024- 2025)
	BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


Từ ngày 
(2/12 đến
_
 27/12/2024)
	1

	PTNT
Giờ trái đất
	Phạm Thị Hạnh
	PTTC
Chuyền bóng qua đầu, qua chân
	Phạm Thị Hạnh
	PTNN
Thơ: Bé bảo vệ môi trường
	Phạm Thị Hạnh
	PTNT
Số 8 tiết 1
	Phạm Thị Hạnh
	PTTM
Dạy hát: “Không xả rác”
	Phạm Thị Hạnh

	
	
	2
	PTNT
Sự kỳ diệu của không khí
	Nguyễn Thị Yến Trang
	PTNN
LQCC: i, t, c
	Nguyễn Thị Yến Trang
	PTTC
Đi trên ghế thể dục, đầu đội túi cát 

	Nguyễn Thị Yến Trang
	PTTNT
Số 8, tiết 2
	Nguyễn Thị Yến Trang
	PTNN
Truyện mái tóc của rừng xanh
	Nguyễn Thị Yến Trang

	
	
	3
	PTNT
Bé phân loại rác
	Phạm Thị Hạnh
	PTTM
Vẽ tranh bảo vệ môi trường
	Phạm Thị Hạnh
	PTTC
Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục
	Phạm Thị Hạnh
	PTNN
TCCC: I, t, c
	Phạm Thị Hạnh
	PTTC- KNXH
Cháu yêu chú bộ đội
	Phạm Thị Hạnh

	
	
	4
	PTTC
Bật liên tục vào vòng
	Nguyễn Thị Yến Trang
	PTNT
NBPB khối vuông, khối chữ nhật
	Nguyễn Thị Yến Trang
	PTTM
Cắt dán cây thông  noel
	Nguyễn Thị Yến Trang
	PTNN
Truyện: Cô bé bán diêm
	Nguyễn Thị Yến TrangT NC
	PTTM
Rèn KN: Ông già noel
	Nguyễn Thị Yến Trang
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